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Số báo danh:

Câu 1. Chỉ ra câu sai. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì 

A. Biên độ dao động  nhỏ nhất.

B. Dao động tổng hợp sẽ cùng pha với một trong hai dao động thành phần.

C. Biên độ dao động lớn nhất.

D. Dao động tổng hợp sẽ ngược pha với một trong hai dao động thành phần.
Câu 2. Âm LA của một cái đàn ghita và một cái kèn không thể cùng:

A. Tần số.
B. Đồ thị dao động âm.
C. Cường độ.
D. Mức cường độ.
Câu 3. Hai cuộn dây 
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 mắc nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều hđt U. Gọi 
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 là hđt ở 2 đầu mỗi cuộn. Điều kiện để 
[image: image4.wmf]12

UUU

=+

 là:

A. 
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D. 
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Câu 4. Đặc trưng vật lý của âm bao gồm là:

A. Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm và đồ thị dao động âm.


B. Tần số, cường độ, mức cường độ âm và biên độ dao động của âm.


C. Cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động âm và biên độ dao động của âm.


D. Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động âm và biên độ dao động của âm.
Câu 5. Chọn câu phát biểu sai:

A. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự thay đổi chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau.


B. Dải màu cầu vồng là quang phổ của ánh sáng.


C. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.


D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính.
Câu 6. Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi

A. Mạ điện, đúc điện.

B. Bếp điện, đèn dây tóc.


C. Nạp điện cho ắc quy.

D. Tinh chế kim loại bằng điện phân.
Câu 7. Cho mạch điện RLC nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức 
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 Thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại, điện áp cực đại đó được xác định theo biểu thức:

A. 
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Câu 8. Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì:

A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.


B. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của mạch.


C. Năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của mạch.


D. Năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.
Câu 9. Hãy chọn câu đúng? Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:

A. Vẫn quan sát được vân, không khác gì của ánh sáng đơn sắc.


B. Chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.


C. Hoàn toàn không quan sát được vân.


D. Chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số 0 vẫn có màu trắng.
Câu 10. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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 Lấy 
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 Gia tốc cực đại của vật là:

A. 
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C. 
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Câu 11. Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm n lần 
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 thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện.

A. Tăng lên 
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 lần.
B. Giảm đi 
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lần.
C. Giảm đi 
[image: image23.wmf]n

 lần.
D. Tăng lên 
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 lần.
Câu 12. Đối với nguyên tử Hidro, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: 
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 Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hidro có thể phát ra ánh xạ có bước sóng là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 13. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
B. Hiện tượng quang điện ngoài.


C. Hiện tượng quang điện trong.
D. Hiện tượng quang – phát quang.
Câu 14. Thành phần cầu tạo của hạt nhân Poloni 
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là: 

A. 84 notron; 210 nuclon; 81 electron.
B. 84 proton và 210 notron.


C. 84 proton và 126 notron.
D. 84 notron và 210 nuclon.
Câu 15. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A. 25%
B. 75%
C. 12,5%
D. 87,5%
Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều 
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 thay đổi được) và hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
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, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh 
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 để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại 
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A. 3A.
B. 
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 .
C. 2A.
D. 
[image: image40.wmf]6A
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Câu 17. Chọn câu sai khi nói về tia 
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 :

A. Bị lệch về phía bản cực âm của tụ điện.


B. Phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng ánh sáng.


C. Là chùm tia hạt nhân nguyên tử Heli.


D. Làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
Câu 18. Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng trong không khí, khoảng vân đo được là i. Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng trên trong một môi trường trong suốt có chiết suất n > 1 thì khoảng vân i’ đo được trên màn là:

A. 
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Câu 19. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là 
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. Cho biết tốc độ truyền sóng là 
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. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính 
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. Số điểm dao động với biên độ 5cm có trên đường tròn là:

A. 30.
B. 32.
C. 34.
D. 36.
Câu 20. Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta dùng bộ dụng cụ gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước:
a. Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g.

b. Dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kỳ T, lặp lại phép đo 5 lần.

c. Kích thích cho vật nhỏ dao động.

d. Dùng thước đo 5 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật.

e. Sử dụng công thức 
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 để tính gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí đó.

f. Tính giá trị trung bình 
[image: image51.wmf]1;T

 

Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên:


A. a,b,c,d,e,f.
B. a,d,c,b,f,e.
C. a,c,b,d,e,f.
D. a,c,d,b,f,e.
Câu 21. Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết 
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 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là:

A. 102dB.
B. 107dB.
C. 98dB.
D. 89dB.
Câu 22. Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 
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 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 6mA, sau đó 
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 hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 12V. Độ tự cảm L của cuộn dây là:

A. 2,5mH.
B. 12mH.
C. 8mH.
D. 0,4mH.
Câu 23. Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là:

A. Ánh sáng tím.
B. Ánh sáng đỏ.
C. Ánh sáng vàng.
D. Ánh sáng lam.
Câu 24. Nguồn sáng A có công suất phát xạ 
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 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 nguồn sáng B có công suất phát xạ 
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 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn sáng A phát ra so với số photon mà nguồn sáng B phát ra là 9:5. Tỉ số giữa 
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C. 
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D. 
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Câu 25. Ta cần truyền một công suất điện 200 MW đến nơi tiêu thụ bằng mạch điện một pha, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu nguồn cần truyền tải là 50 kV. Mạch điện truyền tải có hệ số công suất 
[image: image66.wmf]cos0,9.
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 Muốn cho hiệu suất truyền tải điện 
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 thì điều kiện đúng của điện trở của đường dây tải điện phải có giá trị thỏa mãn:

A. 
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B. 
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C. 
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D.
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Câu 26. Trên mặt nước tại hai điểm AB có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, lan truyền với bước sóng 
[image: image72.wmf]l
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 . Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB (không tính hai điểm A, B):

A. 12.
B. 23.
C. 21.
D. 11.
Câu 27. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều 
[image: image74.wmf](
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 trong đó U có giá trị không đổi, f có thể thay đổi được. Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng U, mạch tiêu thụ công suất bằng 
[image: image76.wmf]3
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 công suất cực đại. Khi tần số của dòng điện 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản cuộn cảm có giá trị bằng U. Tần số dòng điện khi xảy ra cộng hưởng là gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 80Hz.
B. 70Hz.
C. 60Hz.
D. 50Hz.
	Câu 28. Một lò xo nhẹ, có độ cứng 
[image: image78.wmf]k100N/m
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 được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng 
[image: image79.wmf]m400g
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 . Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông  nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, chọn gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm 
[image: image80.wmf]t0,2s
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, một lực 
[image: image81.wmf]F
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 thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20N. Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ của vật là:
	[image: image82.png]






A. 
[image: image83.wmf]203(cm/s).

p

 
B. 
[image: image84.wmf]9(cm/s).

 
C. 
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D. 
[image: image86.wmf]40(cm/s).
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Câu 29. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100 Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp nằm trên hai đường nối hai tâm dao động là 4mm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. 
[image: image87.wmf]v0,2m/s.
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B. 
[image: image88.wmf]v0,4m/s.
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C. 
[image: image89.wmf]v0,6m/s.
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D. 
[image: image90.wmf]v0,8m/s.
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Câu 30. Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 
[image: image91.wmf]u1002cos100t(V)
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. Biến đổi R ta thấy khi 
[image: image92.wmf]R30

=W

 hoặc khi 
[image: image93.wmf]R20
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 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Công suất đó bằng:

A. 100W.
B. 200W.
C. 150W.
D. 250W.
Câu 31. Một antel parabol, đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 
[image: image94.wmf]o

45

hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất 
[image: image95.wmf]R6400km,
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 tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100km so với mặt đất. Độ dài cung OM bằng

A. 3456 km.
B. 390 km.
C. 195 km.
D. 1728 km.
Câu 32. Tia laze không có đặc điểm nào sau đây?

A. Có các photon thành phần đồng pha.
B. Có các photon thành phần cùng tần số.


C. Là một chùm có tính định hướng cao.
D. Các photon có năng lượng rất lớn.
Câu 33. Electron bay từ bản âm sang bản dương của một tụ điện phẳng, điện trường giữa hai bản của tụ có cường độ 
[image: image96.wmf]4
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 Khoảng cách giữa hai bản là 
[image: image97.wmf]d7,2cm.

=

 Khối lượng của electron là 
[image: image98.wmf]31
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 Vận tốc đầu của electron bằng 0. Thời gian bay của electron là:

A. 
[image: image99.wmf]8
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B. 
[image: image100.wmf]9
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C. 
[image: image101.wmf]8

3.10s.

-

 
D. 
[image: image102.wmf]9
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Câu 34. Cho mạch điện kín gồm nguồn 
[image: image103.wmf]E2V,r2
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 , điện trở mạch ngoài 
[image: image104.wmf]R3
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 , xác định dòng điện trong mạch và công suất của nguồn điện?

A. 
[image: image105.wmf]0,5A;1W.

 
B.
[image: image106.wmf]24

A;W.
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C. 
[image: image107.wmf]0,4A;0,8W.

 
D. 
[image: image108.wmf]1A,2W.

 
Câu 35. Trong các trường hợp điện phân sau thì trường hợp nào có điện phân cực dương tan?

A. Điện phân dung dịch 
[image: image109.wmf]4

CuSO

 anot bằng than chì.


B. Điện phân dung dịch 
[image: image110.wmf]24

HSO

 anot bằng than chì.


C. Điện phân dung dịch 
[image: image111.wmf]4

CuSO

 anot bằng Cu.


D. Điện phân dung dịch 
[image: image112.wmf]3

AgNO

 anot bằng Cu.
Câu 36. Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện 
[image: image113.wmf]1
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 và 
[image: image114.wmf]2
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 đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là:

A. 
[image: image115.wmf]27
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B. 
[image: image116.wmf]7
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C. 
[image: image117.wmf]7
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D. 
[image: image118.wmf]7
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Câu 37. Nhận xét tính đúng sai về chiều của dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp sau đây?
	[image: image119.png]



(1): 
[image: image120.wmf]B

ur

 hướng ra, độ lớn

tăng dần theo thời gian
	[image: image121.png]X
X

X X X X




(2): 
[image: image122.wmf]B

ur

 hướng vào, độ lớn

giảm dần theo thời gian



A. (1) đúng, (2) sai

B. Cả (1) và (2) đều đúng


C. (1) sai, (2) đúng

D. Cả (1) và (2) đều sai
Câu 38. Một tia sáng chiếu vào một bể đầy nước dưới một góc không đổi nào đó. Nước có chiết suất 1,33; góc khúc xạ là 
[image: image123.wmf]o

20

. Cho đường vào nước đến khi nhận được góc khúc xạ là 
[image: image124.wmf]o

16,8

 mà góc tới không đổi. Hãy tính chiết suất của dung dịch nước đường.

A. 1,57.
B. 1,45.
C. 0,39.
D. 1,12.
Câu 39. Một tia sáng đơn sắc đi từ môi trường thủy tinh chiết suất 
[image: image125.wmf]n2

=

 đến mặt phân cách với không khí, điều kiện về góc tới i để có phản xạ toàn phần là

A. 
[image: image126.wmf]o

i45.
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B. 
[image: image127.wmf]o

i40.
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C. 
[image: image128.wmf]o

i35.
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D. 
[image: image129.wmf]o
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Câu 40. Một vật sáng AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’, cùng chiều nhỏ hơn vật 2 lần. Dịch chuyển vật một đoạn 15cm thì được ảnh nhỏ hơn vật 3 lần. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 15cm
B. -5cm
C. -15cm
D. 45cm
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C
Khi tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì biên độ dao động sẽ là: 
[image: image130.wmf]th12
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 sẽ là biên độ dao động nhỏ nhất, dao động tổng hợp sẽ cùng pha với dao động có biên độ lớn hơn.
Câu 2. Chọn đáp án B
Âm LA của một cái đàn ghita và một cái kèn có thể cùng đồ thị dao động âm.
Câu 3. Chọn đáp án B
Ta có: 
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[image: image132.wmf]12
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)

(

)

(

)

(

)

22

2222

12L1L21L12L2

2222

1122L1L2L1L2

22222222

12L1L21L12L2

22222222

12L1L212L1L21L22L1

2222

12L1L21L12L2

22222

12L1L21L2

rrZZrZrZ

r2rrrZZ2ZZ

rrZZ2rZrZ

2rr2ZZ2rrZZrZrZ

rrZZ2rZrZ

rrZZrZ

Û+++=+++

Þ+++++

Þ++++++

Þ+=+++

Þ++

=++

(

)

222

2L1

2222

12L1L21L22L1

2

12

1L22L11L22L1

12

rZ

2rrZZrZrZ

LL

rZrZ0rZrZ

rr

+

Þ=+

Þ-=Þ=Þ=

 

	STUDY TIP

	Chỉ cần nắm vững các công thức tính hiệu điện thế và biển đổi đúng để tìm yêu cầu của bài toán.


Câu 4. Chọn đáp án A
Đặc trưng vật lý của âm bao gồm: Tần số âm; Cường độ âm và mức cường độ âm; Đồ thị dao động âm.
Đặc trưng sinh lý của âm là: Độ cao của âm; Độ to của âm; Âm sắc.
	STUDY TIP

	Đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý là hai đặc trưng cơ bản của âm. Nhớ phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn vì đây là câu hỏi mức độ nhận biết.


Câu 5. Chọn đáp án C
A.Đúng vì chiết suất của môi trường với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
B.Đúng vì dải màu cầu vồng chính là quang phổ của ánh sáng trắng.

C.Sai vì ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau trong đó bao gồm bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
D.Đúng vì ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính.

	STUDY TIP

	Đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn học sinh nhầm lẫn. Như đã giải thích trong bài thi đó là bảy màu cơ bản trong ánh sáng trắng chứ không phải là tất cả.


Câu 6. Chọn đáp án B
Trường hợp có thể dùng cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi là bếp điện, đèn dây tóc.
Câu 7. Chọn đáp án A
Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch khi có tần số thay đổi được tính theo công thức:

[image: image134.wmf]max
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	STUDY TIP

	Nếu không nhớ rõ chúng ta có thể thiết lập lại công thức nhưng sẽ rất mất thời gian trong một bài thi trắc nghiệm. Vì vậy yêu cầu nhớ công thức vẫn là phương pháp làm nhanh nhất trong cả bài trắc nghiệm lý thuyết đơn thuần hoặc tính toán cụ thể.


Câu 8. Chọn đáp án A
Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.
Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của mạch.
Câu 9. Chọn đáp án D
Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số 0 vẫn có màu trắng.
Câu 10. Chọn đáp án B 
Gia tốc cực đại của vật là:

[image: image135.wmf]2222
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Câu 11. Chọn đáp án D
Công suất hao phí trên đường dây truyền tải là:

[image: image136.wmf]hp
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Vì thế nên ta có: 
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Câu 12. Chọn đáp án C
Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử Hidro có thể phát ra ánh xạ có bước sóng là: 
[image: image138.wmf]MK
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	STUDY TIP

	Năng lượng của mỗi photon được xác định bằng công thức 
[image: image140.wmf]hc
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 và bằng năng lượng cao trừ năng lượng thấp.


Câu 13. Chọn đáp án A
Tính chất sóng của ánh sáng thể hiện ở hiện tượng giao thoa ánh sáng
Câu 14. Chọn đáp án C
Công thức của hạt  nhân là: 
[image: image141.wmf]A
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 trong đó: 
[image: image142.wmf]Zpe
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 . Với Z là số khối, p là số proton; e là số notron. Còn A là số khối = số notron.
Câu 15. Chọn đáp án C
Lượng chất còn lại là:

[image: image143.wmf]0000
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Vậy lượng chất phóng xạ còn lại chiếm 12,5% so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu.
Câu 16. Chọn đáp án C
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại là: 
[image: image144.wmf]max
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Câu 17. Chọn đáp án B
Theo lý thuyết tính chất về tia 
[image: image145.wmf]a

 là:
Tia 
[image: image146.wmf]a

 chính là các hạt nhân của nguyên tử heli, được phóng ra từ hạt nhân với tốc độ khoảng 
[image: image147.wmf]7

2.10m/s.

 Tia 
[image: image148.wmf]a

 làm ion hóa mạnh các nguyên tử trên đường đi của nó và mất năng lượng rất nhanh. Vì vậy tia 
[image: image149.wmf]a

 chỉ được tối đa 8cm trong không khí và không xuyên qua được tờ bìa dày 1mm.
Câu 18. Chọn đáp án C
Khoảng vân ban đầu là: 
[image: image150.wmf]D
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Sau khi thực hiện giao thoa ánh sáng trong một môi trường trong suốt có chiết suất n > 1 thì khoảng vân lúc này sẽ là: 
[image: image151.wmf]D
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Câu 19. Chọn đáp án B
[image: image152.png]



Phương trình sóng tại M do sóng truyền từ A đến là: 
[image: image153.wmf]1
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Phương trình sóng tại m do sóng tại B truyền đến là: 
[image: image154.wmf]2
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Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là: 
[image: image155.wmf]MAMBM
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Biên độ sóng tổng hợp tại M là: (Áp dụng công thức dao động điều hòa)
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Biên độ sóng tổng hợp tại M bằng 5 khi: 
[image: image158.wmf]21
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Khi đó: 
[image: image159.wmf]21
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Do đó: 
[image: image160.wmf]21
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Tương tự hai điểm M và N ở hai đầu bán kính là điểm dao động với biên độ bằng 5cm.

Nếu số điểm dao động với biên độ 5cm là: 
[image: image162.wmf]n17.2232
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	STUDY TIP

	Cần nhớ rằng khi có hai điểm ở hai đầu của một đường kính trên đường tròn cũng dao động thỏa mãn yêu cầu đề bài thì ta chỉ tính mỗi điểm một lần tránh tính hai lần sẽ bị thừa.


Câu 20. Chọn đáp án B
Ban đầu ta cần phải treo con lắc đơn lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g. Sau đó dùng thước đo 5 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật. Tiếp theo kích thích cho vật nhỏ dao động, rồi dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kỳ T, lặp lại phép đo 5 lần. Dựa vào công thức trung bình tính giá trị trung bình của chiều dài và chu kỳ sau đó thay vào công thức để tính gia tốc trọng trường trung bình tại ví trí đó.
Câu 21. Chọn đáp án A
Cường độ âm phát đi từ nguồn điểm được xác định là: 
[image: image163.wmf]2
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Năng lượng âm giảm nên công suất giảm theo quan hệ: 
[image: image164.wmf]E
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Vậy mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm 6m là: 
[image: image166.wmf]6
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Câu 22. Chọn đáp án B
Vì trong hai trường hợp, ở giản đồ vecto, ta có chúng vuông pha với nhau (vì sau 
[image: image167.wmf]T
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 ).
Vì vậy: 
[image: image168.wmf]22

12

dien1tu2

LICU

WWL0,012H.

22

=Þ=Þ=

 
Câu 23. Chọn đáp án B
Ánh sáng có bước sóng lớn nhất khi chiết suất của ánh sáng đó đối với chân không là nhỏ nhất. Sắp xếp theo thứ tự chiết suất thì ta có chiết suất của ánh sáng đỏ là nhỏ nhất nên ánh sáng có bước sóng lớn nhất là ánh sáng đỏ.
Câu 24. Chọn đáp án D
Công suất phát xạ p tỉ lệ thuận với số photon mà nguồn sáng phát ra trong mỗi giây n, tỉ lệ nghịch với bước sóng 
[image: image169.wmf]p
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 tỉ lệ thuận với 
[image: image170.wmf]n
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Câu 25. Chọn đáp án D
Yêu cầu bài ra: 
[image: image172.wmf]PPP
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Thay số tính đươc 
[image: image174.wmf]R0,50625.
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Câu 26. Chọn đáp án D
Phương trinh dao động của điểm M là: 

[image: image175.wmf]211221
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Đến đây chúng ta chú ý:

Để M cực đại thì: 
[image: image176.wmf]21
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Để M cực đại cùng pha với nguồn thì: 
[image: image177.wmf]21
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Để M cực đại ngược pha với nguồn thì: 
[image: image178.wmf]21
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Từ yêu cầu bài toán suy ra: 
[image: image179.wmf]21
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Vậy có 11 giá trị của k thỏa mãn nên có 11 cực đại ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB.
Câu 27. Chọn đáp án B
Khi 
[image: image181.wmf]1
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 ta có: 
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Mà 
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Khi 
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  Tương tự ta có: 
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Từ (1), (2) 
[image: image188.wmf]22

21

f4f

Þ=

 hay 
[image: image189.wmf]21

f2f

=

 mà 
[image: image190.wmf]1

21

2

f50Hz

ff50

f100Hz

=

ì

=+Þ

í

=

î

 
Khi mạch có cộng hưởng thì: 
[image: image191.wmf]2
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	STUDY TIP

	Vận dụng mỗi quan hệ giữa 
[image: image192.wmf]L
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 tìm ra f trong mỗi trường hợp và sau đó liên hệ các giả thiết lại với nhau.


Câu 28. Chọn đáp án A
[image: image194.png]



Ta có: 
[image: image195.wmf]m
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 Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là: 
[image: image196.wmf]0
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Chọn gốc thời gian là lúc buông vật (t = 0 là lúc vật ở vị trí biên trên x = 4cm), thời điểm t = 0,2s thì vật ở vị trí biên dưới x = 4cm thì tác dụng lực F.

Do tác dụng của lực F = 4N thì vị trí cân bằng dịch chuyển một đoạn 
[image: image197.wmf]F
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 Tiếp tục tăng lực F lên một lượng 
[image: image198.wmf]F4N
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 thì vị trí cân bằng của vật dịch chuyển thêm một đoạn 
[image: image199.wmf]4
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 Vì điểm treo lúc này chỉ chịu được lực kéo tối đa là 20N nên lực kéo chỉ tăng đến F = 12N, lúc này vị trí cân bằng dịch chuyển một đoạn 12cm. Biên độ dao động của con lắc là 8cm (vị trí biên trên là vị trí con lắc bắt đầu chịu tác dụng của lực F, lúc này vật có vận tốc bằng 0); thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo lực tác dụng vào điểm treo 20N, vật có tọa độ x = 4cm. Ta có:
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	STUDY TIP

	Đồ thị dạng này là một dạng mới, không quen thuộc cần nhìn ra quy luật là có thể chỉ ra được một vài điểm đặc biệt để tính toán.


Câu 29. Chọn đáp án D
+ Trong giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp nằm trên hai đường nối hai tâm dao động bằng nửa bước sóng.
Do đó: 
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+ Tốc độ truyền sóng: 
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Câu 30. Chọn đáp án B
Hai giá trị 
[image: image203.wmf]12
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 mạch có cùng P: 
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	STUDY TIP

	+ Xác định R để công suất có giá trị P cho trước:
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+ Cho hai giá trị 
[image: image206.wmf]12

R,R

 mạch có cùng 
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Theo định lý Viet ta có: 
[image: image208.wmf]2
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Câu 31. Chọn đáp án D
[image: image212.png]
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Theo định lý hàm số sin:
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Cung 
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Câu 32. Chọn đáp án D
Câu 33. Chọn đáp án B
Khi electron chuyển động từ bản âm sang bản dương của tụ điện thì điện trường tác dụng lực cùng chiều chuyển động làm electron tăng tốc với gia tốc 
[image: image216.wmf]FqE
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· Quãng đường chuyển động của electron là 
[image: image217.wmf]22
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· Electron chuyển động tới bản dương khi 
[image: image218.wmf]9
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Câu 34. Chọn đáp án C
Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch:

[image: image219.wmf]ng
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Câu 35. Chọn đáp án C
Điều kiện để có hiện tượng dương cực tan là: kim loại làm catot có trong muối của dung dịch chất điện phân.
Câu 36. Chọn đáp án C
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	STUDY TIP

	 Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

+ Hướng: cùng chiều hút; ngược chiều đẩy.

+ Độ lớn: 
[image: image222.wmf]77
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Câu 37. Chọn đáp án C
Áp dụng định luật Len xơ hoặc định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ:
+ Chiều dương của mạch như hình vẽ: (lấy chiều của từ trường đã cho làm chuẩn, dùng quy tắc nắm bàn tay phải)
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+ (1) Có từ thông tăng, nên 
[image: image224.wmf]c
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 ngược chiều dương 
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+ (2) Có từ thông giảm, nên 
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Câu 38. Chọn đáp án A
Áp dụng định luật khúc xạ:
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Câu 39. Chọn đáp án A
Vì điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là:
+ Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

+ 
[image: image229.wmf]gh

ii

³

 với 
[image: image230.wmf]2

gh

1

n

sini

n

=

 

Thay số ta có góc giới hạn phản xạ toàn phần 
[image: image231.wmf]o
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Vậy góc tới hạn phải thỏa mãn: 
[image: image232.wmf]o
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Câu 40. Chọn đáp án C
Vật AB qua thấu kính cho ảnh cùng chiều với vật ức là ảnh ảo, ảnh nhỏ hơn vật 2 lần tức là thấu kính phân kỳ.
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Khi dịch chuyển vật một đoạn 15cm thì ảnh nhỏ hơn vật 3 lần nghĩa là d tăng và d’ giảm.

Ta có 
[image: image234.wmf]f1
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Từ (1) và (2) ta suy ra 
[image: image235.wmf]f15cm
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A.Sai. Nếu như xác định k trong hai trường hợp không chính xác 
[image: image236.wmf]1
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 thì giải ra 
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	Ảnh lớn gấp 
[image: image239.wmf]k

 lần vật thì phương trình là 
[image: image240.wmf]d'
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, sau đó dựa vào tính chất vật, ảnh thật, ảo để bỏ giá trị tuyệt đối. Thấu kính cố định, vật và ảnh luôn di chuyển cùng chiều. 
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